
Ngân hàng TMCP Thái
Bình Dương

SAO KÊ TÀI KHOẢN
Kỳ sao kê: 01/03/2026 – 31/03/2026

Ngày in sao kê: 02/04/2026

1850 Đại lộ Thái Bình Dương, Quận 1, TP. HCM  |  Tổng đài: 1900 5588  |  pacificcoastbank.example

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Số 247 Đường Lê Lợi,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Loại TK: TK thanh toán cá nhân
Số TK: ************4892

Chi nhánh: PCB-079 (CN Quận 1)
Loại tiền: VND

Tóm tắt tài khoản

Số dư đầu kỳ (01/03/2026) 245.000.000 đ

Tổng phát sinh có (Credits) 52.862.500 đ

Tổng phát sinh nợ (Debits) 44.410.000 đ

Số dư cuối kỳ (31/03/2026) 253.452.500 đ

Lịch sử giao dịch

Ngày Diễn giải Phát sinh nợ Phát sinh có Số dư

01/03 Số dư đầu kỳ 245.000.000

02/03 POS BACH HOA XANH Q1 — Mua sắm thực phẩm 850.000 244.150.000

03/03 Thanh toán hóa đơn điện EVN HCMC 1.250.000 242.900.000

04/03 POS HIGHLANDS COFFEE NVL Q1 95.000 242.805.000

05/03 POS GO! NGUYEN VAN LINH Q7 2.400.000 240.405.000

06/03 Rút tiền mặt ATM PCB CN Q1 5.000.000 235.405.000

08/03 POS WINMART+ NVL Q7 720.000 234.685.000

09/03 Thanh toán cước VIETTEL 350.000 234.335.000

10/03 POS COOP MART CONG QUYNH Q1 1.580.000 232.755.000

12/03 Thanh toán BH ô tô — Bảo Việt 4.500.000 228.255.000

15/03 Chuyển khoản đi — TK tiết kiệm 1247 10.000.000 218.255.000

17/03 POS PETROLIMEX 0294 LE LOI 1.200.000 217.055.000

18/03 POS LAZADA *VN84J7 1.850.000 215.205.000

20/03 Thanh toán thẻ tín dụng Visa *4421 12.000.000 203.205.000

22/03 POS BACH HOA XANH NVL 925.000 202.280.000

24/03 POS SHOPEE *VN718 680.000 201.600.000

25/03 Thanh toán SAWACO — tiền nước 320.000 201.280.000

27/03 POS PHARMACITY Q1 245.000 201.035.000



Ngày Diễn giải Phát sinh nợ Phát sinh có Số dư

28/03 POS STARBUCKS NVL Q1 165.000 200.870.000

30/03 Thanh toán cước FPT TELECOM 280.000 200.590.000

31/03 Lương T3/2026 — TBD MFG (Cty TNHH SX TBD) 52.775.000 253.365.000

31/03 Lãi tiền gửi không kỳ hạn 87.500 253.452.500

Sao kê này phản ánh các giao dịch trong kỳ nêu trên. Khách hàng vui lòng kiểm tra và thông báo cho ngân hàng nếu phát hiện
sai sót trong vòng 60 ngày kể từ ngày in sao kê. Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài 1900 5588 hoặc chi nhánh giao dịch gần
nhất.


